
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:          /QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bắc Giang, ngày       tháng 8 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức, viên chức năm 2023 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/ 11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi một số điều của Luật 
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 
thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

 Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 225/TTr-SNV ngày 22/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, xét 
tuyển viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023, tổng số 102 người gồm: Công chức 
15 người, viên chức 87 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chỉ tiêu biên chế, số người làm việc 
của cơ quan, địa phương, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng quyết định tuyển dụng 
công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định hiện hành của 
Nhà nước, kể từ ngày 01/9/2023. 



2 

 
Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND 

huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 
các tổ chức hội được giao biên chế và các ông, bà có tên trong danh sách kèm tại 
Điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (SNV (03b); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TH; 
+ Cổng TTĐT tỉnh; 
+ Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Ánh Dương 
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PHẦN I. CÁC ĐƠN CHƢA TỰ CHỦ

KHỐI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Khối Mầm non

Huyện Lục Ngạn

Chỉ tiêu Điều dưỡng CĐ

1 0204 Nguyễn Thị Năm Nữ 13/6/1989 Đồng Cốc, Lục Ngạn Điều dưỡng CĐ Giỏi 3,39 DT 5 80 85 Trúng tuyển

2 0203 Thân Thị Minh Nữ 09/10/1990 Biển Động, Lục Ngạn Điều dưỡng CĐ Khá 7,38 80 80 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Kế toán, tài chính ĐH

3 0078 Nguyễn Thị Lan Nữ 28/3/1987 Nam Dương - Lục Ngạn

Kế toán - Tài 

chính doanh 

nghiệp thương mại

ĐH Khá 2,58 60 60
Trúng tuyển 

NVBS

Huyện Tân Yên

Chỉ tiêu Kế toán ĐH

4 0055 Nguyễn Duy Anh Nam 08/10/2000
Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc 

Giang
Kế toán ĐH Khá 2,72 CTB 5 50 55 Trúng tuyển

5 0085 Nguyễn Kim Oanh Nữ 23/07/1986 Ngô Quyền, TPBG Kế toán tổng hợp ĐH TB 2,47 50 50 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Điều dưỡng CĐ

6 0205 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 05/9/1992 Việt Lập, Tân Yên Điều dưỡng CĐ Khá 7,90 90,5 90,5 Trúng tuyển

Huyện Việt Yên

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TỈNH BẮC GIANG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UIBND tỉnh)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG
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Chỉ tiêu Điều dưỡng CĐ

7 0191 Đặng Thị Hà Nữ 20/04/1989 Tăng Tiến, Việt Yên Điều dưỡng CĐ Khá 7,90 79 79 Trúng tuyển

8 0215 Thân Thị Hải Yến Nữ 15/10/1998 Song Mai, TP. Bắc Giang Điều dưỡng CĐ Khá 2,87 74,5 74,5
Trúng tuyển 

NVBS

9 0211 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 08/12/1993 Tân Tiến, TP. Bắc Giang Điều dưỡng ĐH Giỏi 3,43 72,5 72,5
Trúng tuyển 

NVBS

Huyện Hiệp Hòa

Chỉ tiêu Điều dưỡng CĐ

10 0196 Vũ Thị Hoa Nữ 10/04/1993 Xuân Cẩm, Hiệp Hòa Điều dưỡng CĐ TB 6,91 78 78 Trúng tuyển

11 0209 Nguyễn Thị Tình Nữ 05/9/1989 Xuân Cẩm, Hiệp Hòa Điều dưỡng CĐ Khá 7,9 55,5 55,5 Trúng tuyển

12 0193 Trần Diệu Hằng Nữ 25/8/1993 Việt Ngọc, Tân Yên Điều dưỡng CĐ Giỏi 8,00 68 68
Trúng tuyển 

NVBS

Huyện Lạng Giang

Chỉ tiêu Kế toán; Tài chính; Kiểm toán

13 0095 Nguyễn Đức Tuấn Nam 28/02/1992 Khám Lạng, Lục Nam
Tài chính - Ngân 

hàng
ĐH Khá 2,6 73 73 Trúng tuyển

14 0057 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/5/2000 Xương Lâm, Lạng Giang
Tài chính - Ngân 

hàng
ĐH Khá 7,40 71 71 Trúng tuyển

15 0080 Giáp Thành Luân Nam 18/8/1999 TT. Vôi, Lạng Giang Kế toán ĐH Giỏi 3,41 71 71 Trúng tuyển

Khối Tiểu học

Huyện Tân Yên
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Chỉ tiêu Kế toán ĐH

16 0103 Đinh Thị Thanh Trà Nữ 05/08/1988 Ngọc Thiện, Tân Yên
Kế toán doanh 

nghiệp
ĐH Khá 7,36 CTB 5 70 75 Trúng tuyển

17 0105 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 27/3/1985 Phúc Hòa, Tân Yên Kế toán ĐH Khá 7,16 52 52 Trúng tuyển

18 0070 Nông Thị Thanh Huế Nữ 25/08/1989 Hòa Sơn, Hiệp Hòa Kế toán ĐH TBK 6,68 DT 5 59 64
Trúng tuyển 

NVBS

Huyện Hiệp Hòa

Chỉ tiêu Kế toán CĐ

19 0086 Nguyễn Thị Phương Nữ 14/11/1992 Việt Ngọc, Tân Yên Kế toán CĐ TBK 6,4 66 66 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học (ĐH)

20 0127 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 22/05/1993 Minh Đức, Việt Yên
Quản lý nhà nước 

(CC VTLT)
ĐH Khá 7,42 81 81

Trúng tuyển 

NVBS

Thành phố Bắc Giang

Chỉ tiêu Điều dưỡng CĐ

21 0197 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/12/1992
P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc 

Giang
Điều dưỡng ĐH Giỏi 3,39 97 97 Trúng tuyển

22 0202 Đỗ Thị Thùy Linh Nữ 31/7/1993 Lê Lợi, TP. Bắc Giang Điều dưỡng CĐ Khá 7,24 CTB 5 86,5 91,5 Trúng tuyển

23 0212 Ngô Thị Thúy Nữ 05/6/1989 Liên Chung, Tân Yên Điều dưỡng CĐ Khá 2,87 80 80 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học (ĐH)

24 0122 Phan Thúy Hằng Nữ 29/01/1986
P. Ngô Quyền, TP. Bắc 

Giang

Kế toán (Có 

CCVT-LT)
ĐH Khá 6,43 62 62 Trúng tuyển
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Khối THCS

Huyện Sơn Động

Chỉ tiêu Điều dưỡng CĐ

25 0201 Phạm Thị Liên Nữ 05/6/1995 Vĩnh An, Sơn Động Điều dưỡng CĐ Khá 3,00 88 88 Trúng tuyển

26 0190 Bùi Văn Bình Nam 05/01/1990 Cẩm Đàn, Sơn Động Điều dưỡng CĐ Khá 3,00 65 65 Trúng tuyển

Huyện Yên Thế

Chỉ tiêu Kế toán ĐH

27 0066 Trần Thu Hà Nữ 03/3/1994 TT. Bích Động Kế toán ĐH Khá 2,80 66 66 Trúng tuyển

Huyện Việt Yên

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học (ĐH)

28 0126 Nguyễn Thị Huyền Nữ 03/10/1990
P. Xương Giang, TP. Bắc 

Giang

Quản lý Giáo dục 

(CC sơ cấp VT-

LT)

ĐH Khá 2,89 90 90 Trúng tuyển

29 0136 Nguyễn Thị Thúy Nữ 29/8/1985 Quang Châu, Việt Yên
Lưu trữ học và 

QTVP
ĐH TBK 6,62 64 64 Trúng tuyển

Huyện Hiệp Hòa

Chỉ tiêu Kế toán; Tài chính - Ngân hàng

30 0090 Nguyễn Thị Quyên Nữ 28/08/1989 Châu Minh, Hiệp Hòa
Kế toán doanh 

nghiệp
ĐH Khá 7,17

CCĐH

H
5 80 85 Trúng tuyển

31 0072 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 30/06/1989 TT Thắng, Hiệp Hòa Kế toán ĐH Khá 2,79 68 68 Trúng tuyển
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Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học

32 0116 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 15/08/1993 TT Chũ, Lục Ngạn Công tác xã hội ĐH Khá 3,03 50 50 Trúng tuyển

33 0130 Nguyễn Thị Nga Nữ 22/10/1993 Phúc Sơn, Tân Yên

Chính sách văn 

hóa và quản lý 

nghệ thuật

ĐH Khá 7,49 50 50 Trúng tuyển

Thành phố Bắc Giang

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học

34 0125 Nguyễn Thị Huệ Nữ 26/03/1996 TT Cao Thượng, Tân Yên Sư phạm Toán học ĐH TB 2,00 75 75 Trúng tuyển

35 0121 Lưu Thị Thu Hà Nữ 25/01/2000 Lương Phong, Hiệp Hòa Lưu trữ học ĐH Giỏi 3,40 70 70 Trúng tuyển

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Khối THPT

 THPT Việt Yên số 2

Chỉ tiêu Thông tin-Thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện

36 0141 Dương Phương Minh Nữ 27/06/1993 Thị trấn Thắng - Hiệp Hòa

Sư phạm lịch sử 

(Có Chứng chỉ 

Thông tin - Thư 

viện)

ĐH Khá 2,70 50 50 Trúng tuyển

Trƣờng DTNT tỉnh

Chỉ tiêu Thông tin - Thư viện; Thư viện; Khoa học thư viện

37 0144 Phạm Thị Trang Nữ 03/03/1988
Hoàng Văn Thụ - TP Bắc 

Giang

Quản lý văn hóa

(Có chứng chỉ 

Văn thư  lưu trữ - 

hành chính văn 

phòng, thư viện)

ĐH TBK 6,82 DT 5 50 55 Trúng tuyển
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THPT Lục Ngạn số 1

Chỉ tiêu Văn thư  hoặc Văn thư - Lưu trữ hoặc quản trị văn phòng

38 0133 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 09/4/1984 Thị trấn Chũ - Lục Ngạn

Quản lý kinh tế 

(Có bằng TC 

VTLT)

ĐH Khá 7,24 65 65 Trúng tuyển

PTDTNT Lục Ngạn

Chỉ tiêu Văn thư  hoặc Văn thư - Lưu trữ hoặc quản trị văn phòng

39 0131 La Thị Nga Nữ 10/03/1993 Yên Định, Sơn Động
Lưu trữ học và 

quản trị VP
ĐH Khá 3,17 50 50 Trúng tuyển

THPT Giáp Hải

Chỉ tiêu  Điều dưỡng

40 0206 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10/9/1990 P Trần Nguyên Hãn, TP BG Điều dưỡng CĐ Khá 7,60 Con TB 5 78,5 83,5 Trúng tuyển

Khối Trung tâm

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Ngạn

Chỉ tiêu Kế toán; Tài chính; Kiểm toán

41 0089 Nguyễn Thị Quy Nữ 20/9/1997 Dương Hưu - Sơn Động Kế toán ĐH TB 2,40 DT 5 60 65 Trúng tuyển

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nhà Hát Chèo
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Chỉ tiêu Đàn và hát dân ca VN

42 TH01 Đỗ Thị Phương Nữ 02/01/1990 Tân Tiến - TPBG Đàn hát dân ca  VN ĐH Giỏi 8,03 91,2 91,2 Trúng tuyển

Tuyến huyện

Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao Việt Yên

Chỉ tiêu Thể dục - thể thao

43 TH03 Nguyễn Thái Linh Nữ 18/08/1988 Thanh Hải, Lục Ngạn Huấn luyện thể thao ĐH Giỏi 8,37
Con TB

5 67,7 72,7 Trúng tuyển

SỰ NGHIỆP Y TẾ

Bệnh viện tâm thần

Chỉ tiêu Kế toán 

44 0108 Đỗ Thị Hải Yến Nữ 18/08/1981 Quế Nham - Tân Yên Kế toán ĐH TB 5,70 65 65 Trúng tuyển

45 0071 Hoàng Thị Huệ Nữ 13/04/1993 Mỹ Thái - Lạng Giang Kế toán ĐH Giỏi 3,27 59 59 Trúng tuyển

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Chỉ tiêu Luật; Kinh tế; Hành chính; Quản trị văn phòng

46 0174 Nguyễn Thị  Thủy Ngân Nữ 03/05/1991 Liên Sơn - Tân Yên Kinh tế đầu tư ĐH Khá 2,53 52 52 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học

47 0134 Nguyễn Thị Thanh Nữ 11/09/1984 P. Hoàng Văn Thụ, TP BG

Quản trị kinh 

doanh

(CC VTLT)

ĐH Khá 7,28 52 52 Trúng tuyển
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Trung tâm kiểm nghiệm

Chỉ tiêu Kế toán

48 0062 Hoàng Thị Ánh Dương Nữ 20/10/1996 P Ngô Quyền, TP  BG Kế toán ĐH Giỏi 3,41 66 66 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học

49 0129 Nguyễn Duy Long Nam 25/04/2000 TT Bích Động, Việt Yên

Xây dựng đảng và 

chính quyền nhà 

nước

ĐH Khá 3,00 50 50 Trúng tuyển

Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Giang

Chỉ tiêu Kế toán 

50 0060 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 04/06/1995 P Trần Nguyên Hãn, TP BG Kế toán ĐH Khá 2,50 86 86 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Luật 

51 0164 Phạm Thị Hoa Nữ 22/02/2000 Ngọc Thiện, Tân Yên Luật ĐH Khá 2,83 55,5 55,5 Trúng tuyển

SỰ NGHIỆP KHÁC

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm CNTT&TT

Chỉ tiêu Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; khoa học máy tính; công nghệ kỹ thuật máy tính

52 0036 Vi Lê Huỳnh Nam 18/12/1990 Cẩm Đàn, Sơn Động
Công nghệ thông 

tin
ĐH TB 2,34 54,8 54,8 Trúng tuyển
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Chỉ tiêu An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; kỹ thuật máy tính; công nghệ kỹ thuật máy tính; truyền thông và mạng máy tính; khoa học máy tính

53 0034 Hoàng Thanh Hằng Nữ 21/11/1994 Xương Lâm, Lạng Giang An toàn thông tin ĐH TBK 6,90 55 55 Trúng tuyển

Sở Tƣ pháp

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Chỉ tiêu Luật

54 0023 Nguyễn Thị Thúy Nữ 20/04/1993 Đồng Kỳ, Yên Thế Luật ĐH Khá 2,83 82 82 Trúng tuyển

55 0001 Lê Thị Phương Anh Nữ 09/09/1996 Trần Nguyên Hãn, TPBG Luật kinh tế ĐH Khá 2,67 72 72 Trúng tuyển

56 0011 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 23/08/1989 Dĩnh Kế, TPBG Luật kinh tế ĐH Khá 2,69
CCĐH

H
5 63,5 68,5 Trúng tuyển

57 0012 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 12/04/1995 TT Phồn Xương, Yên Thế
Luật (Tư pháp 

hình sự)
ĐH Khá 7,90 61,5 61,5 Trúng tuyển

Sở Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và CN

Chỉ tiêu Công nghệ kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật điện; tự động hóa và chế tạo máy

58 0114 Dương Văn Minh Nam 18/10/1989 Nội Hoàng, Yên Dũng
Hệ thống điện 

(công nghệ kỹ 
ĐH TBK 6,83 80,5 80,5 Trúng tuyển

59 0110 Ngô Minh Hiếu Nam 23/09/2000 Tân Dĩnh, Lạng Giang
Kỹ thuật điện 

(trang thiết bị điện 
ĐH Khá 2,82 50,5 50,5 Trúng tuyển

Sở Lao động - TB và XH

Cơ sở cai nghiện ma túy

Chỉ tiêu Y sỹ đa khoa hoặc chuyên khoa tâm thần (giới tính Nam)

60 0210 Hoàng Anh Tuấn Nam 24/01/1993 Vĩnh An, Sơn Động Y sỹ đa khoa TC Giỏi 8,60 DT 5 54 59 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Luật; Công tác xã hội; Công tác xã hội và phát triển cộng đồng (Giới tính Nam)

61 0179 Giáp Văn Sơn Nam 12/02/1984 Cao Xá, Tân Yên

Công tác xã hội và 

phát triển cộng 

đồng

ĐH TBK 6,17 60,75 60,75 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Kế toán
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62 0079 Nguyễn Thị Lan Nữ 11/02/1997 Hoàng Vân, Hiệp Hòa Kế toán ĐH Khá 2,71 65 65
Trúng tuyển 

NVBS

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

Chi nhánh VPĐK huyện Tân Yên

Chỉ tiêu Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

63 0025 Nguyễn Hồng Hải Nam 11/11/1997 Dĩnh Kế, TPBG
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
ĐH Khá 2,69 67,5 67,5 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Kế toán

64 0088 Hoàng Tiến Quảng Nam 23/11/1991 TT Cao Thượng, Tân Yên Kế toán ĐH Khá 2,91 55 55 Trúng tuyển

Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm thông tin

Chỉ tiêu Luật Kinh tế 

65 TH06 Lê Anh Dũng Nam 25/03/1996 Lê Lợi, TPBG Luật kinh tế ĐH TBK 2,43 79 79 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Truyền thông quốc tế

66 TH07 Trần Xuân Khiêm Nam 21/01/1997 Ngô Quyền, TPBG
Truyền thông quốc 

tế
ĐH Khá 2,93 80 80 Trúng tuyển

Sở Nội vụ 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử

Phòng Hành chính-Tổng hợp

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư - lưu trữ

67 0132 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/01/1995 Cao Thượng, Tân Yên
Việt Nam học (CC 

VTLT)
ĐH Khá 2,86 82 82 Trúng tuyển

Phòng Nghiệp vụ

Chỉ tiêu Lưu trữ; lưu trữ học; Lưu trữ và quản lý thông tin

68 0117 Phạm Thị Hồng Anh Nữ 03/11/1994 Hoàng Văn Thụ, TPBG
Sư phạm song ngữ 

Nga-Anh (CC 
ĐH Khá 2,50 52 52 Trúng tuyển
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Cấp huyện

Huyện Việt Yên

Đội quản lý trật tự GTXD&MT

Chỉ tiêu Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng; Kinh tế xây dựng

69 0053 Nguyễn Thanh Tú Nam 05/11/1994 Lam Cốt, Tân Yên Kinh tế xây dựng ĐH TB 2,18 52,5 52,5 Trúng tuyển

Huyện Hiệp Hòa

Trung tâm quản lý TTGT XD và MT

Chỉ tiêu Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

70 0111 Nguyễn Huy Hoàng Nam 31/08/1993 TT Thắng, Hiệp Hòa Cung cấp điện ĐH TB 2,37 68 68 Trúng tuyển

CÁC TỔ CHỨC HỘI

Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX)

Chỉ tiêu Kế toán; Tài chính

71 0082 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 04/09/1997 Xương Giang, TPBG Kế toán ĐH TB 2,38 67 67 Trúng tuyển

Hội ngƣời cao tuổi

Chỉ tiêu Luật

72 0152 Nguyễn Văn Chinh Nam 20/12/1986 Phúc Sơn, Tân Yên Luật ĐH Khá 2,79 SQDB 2,5 51 53,5 Trúng tuyển

PHẦN II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ CHỦ

Bệnh viện Ung bƣớu

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Công nghệ thông tin; Tin học

73 0033 Hòa Quang Hải Nam 08/7/1990
Phường Xương Giang, 

TPBG

Kỹ sư Công nghệ 

thông tin (công 
ĐH Khá 7,36 55,4 55,4 Trúng tuyển
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Phòng Hành chính - Tổ chức

Luật; Quản lý hành chính; Quản trị nhân lực; Quản lý nhà nước; Quản lý Bệnh viện

74 0153 Nguyễn Đức Duy Nam 12/5/2000 TT Bích Động, Việt Yên Luật ĐH Khá 3,08 74 74 Trúng tuyển

75 0178 Khuông Thị Phương Nữ 05/10/1999 Bắc Lũng, Lục Nam Luật Kinh tế ĐH XS 3,61 51 51 Trúng tuyển

76 0145 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ 16/11/2000 Song Mai, TPBG Luật Kinh tế ĐH Giỏi 3,22 51 51
Trúng tuyển 

NVBS

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư hành chính; văn thư lưu trữ; Lưu trữ (Trung cấp)

77 0119 Trương Thị Minh Châu Nữ 18/8/1995 Trần Nguyên Hãn, TPBG Lưu trữ học ĐH Khá 2,54 85 85 Trúng tuyển

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phòng Hành chính - Quản trị

Chỉ tiêu Xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật công trình xây dựng; kinh tế xây dựng

78 0051 Đặng Thị Hoàng Mai Nữ 12/12/1997 TT Kép, Lạng Giang
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
ĐH TB 2,10 90,5 90,5 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Kỹ thuật điện; điện; công nghệ tự động

79 0115 Nguyễn Công Thắng Nam 01/5/1983 Trần Nguyên Hãn, TPBG
Kỹ thuật điện, 

điện tử
ĐH Giỏi 7,84 74,5 74,5 Trúng tuyển

Phòng Tổ chức cán bộ

Chỉ tiêu Luật

80 0188 Phạm Thị Trang Nữ 21/01/1992 Trần Nguyên Hãn, TPBG Luật ĐH Khá 3,08 62 62 Trúng tuyển

Chỉ tiêu Luật Kinh tế; Luật kinh doanh

81 0169 Dương Thị Yên Khánh Nữ 21/5/1999 TT Đồi Ngô, Lục Nam Luật Kinh tế ĐH Giỏi 7,93 55 55 Trúng tuyển

Phòng Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông

82 0029 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 26/7/2000 Trần Nguyên Hãn, TPBG
Công nghệ thông 

tin
ĐH Khá 3,02 63,6 63,6 Trúng tuyển
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Trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ

Chỉ tiêu Văn thư; Văn thư hành chính; văn thư lưu trữ; Lưu trữ (Trung cấp)

83 0137 Ngô Thị Việt Nữ 18/7/1987 Ngô Quyền, TPBG
Luật Kinh tế 

(CC VTLT)
ĐH Khá 2,69 66 66 Trúng tuyển

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chỉ tiêu Văn thư hoặc Văn thư - Lưu trữ hoặc Quản trị văn phòng

84 0135 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 13/3/1988 Mỹ Hà, Lạng Giang
Bảo tàng

(CC VTLT)
ĐH TBK 6,53 51 51 Trúng tuyển

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chỉ tiêu Kế toán

85 0083 Kiều Ngân Nữ 20/10/1995 Xương Giang, Bắc Giang Kế toán ĐH Khá 7,02 65 65 Trúng tuyển

86 0065 Hoàng Ngọc Dương Nam 21/12/1997 Thanh Luận, Sơn Động Kế toán ĐH Khá 7,10 DT 5 55 60 Trúng tuyển

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Phòng Hành chính - Quản trị

Chỉ tiêu Tiếng Anh Tài chính - Kế toán

87 0165 Trần Khánh Hòa Nữ 21/10/1995 Lê Lợi, TPBG
Tiếng Anh Tài 

chính - Kế toán
ĐH Khá 2,55 51 51 Trúng tuyển




